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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2010
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp


1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.


2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng cơ bản

3- Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán


1- Kỳ kế toán năm  (bắt đầu từ ngày  01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010).


2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

 Công ty sử dụng đồng tiền Việt Nam (VNĐ) làm đơn vị tiền tệ để hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng


1- Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp ban hành theo quyết định 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 Bộ Tài Chính. Năm 2010, công ty lập báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính. Các báo cáo tài chính được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Báo cáo tài chính năm được lập và trình bày tuân thủ tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán số 21- "Trình bày báo cáo tài chính" và chế độ kế toán hiện hành do Bộ Tài Chính Ban Hành.


3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức nhật ký chung
IV- Các chính sách kế toán áp dụng


1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và  tương đương tiền: 


Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Tương đương tiền là những khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao mà sẵn sàng có thể chuyển đổi thành những khoản tiền xác định với thời gian đáo hạn ban đầu nhỏ hơn hoặc bằng ba tháng và không có rủi ro đáng kể nào về thay đổi giá trị.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Sổ sách kế toán của công ty được phản ánh bằng đồng Việt nam (VNĐ). Các đồng tiền khác VNĐ được coi là ngoại tệ. Các nghiệp vụ thanh toán bằng ngoại tệ được ghi theo nguyên tệ và được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá của ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.


2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuả công ty chủ yếu phản ánh giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phù hợp với đặc trưng của ngành nghề. Hàng tồn kho được đánh giá theo giá thấp hơn giữa giá vốn hoặc giá trị thuần có thể thực hiện được sau khi dự phòng cho các loại hàng hư hỏng và lỗi thời.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:  Theo phương pháp thực tế đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:Theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Khi kết thúc năm tài chính, công ty tiến hành kiểm kê, phân loại và xác định số lượng, giá trị hàng tồn kho bị hư hỏng, kém, mất phẩm chất, bị lỗi thời và tình hình giảm giá theo mặt bằng chung trên thị trường để tiến hành trích lập, sử dụng và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng quy định của Bộ Tài Chính. 

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: 

TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình bao gồm: Giá mua, thuế nhập khẩu, các khoản thuế không hoàn lại và các chi phí liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá của TSCĐ vô hình: Được xác định trong từng trường hợp cụ thể theo quy định tại chuẩn mực "Tài Sản Cố Định Vô Hình" . 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: 

Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng theo thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với quyết định 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của bộ trưởng Bộ Tài Chính.


- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: 

Được ghi nhận theo giá mua, thuế nhập khẩu các khoản thuế không được hoàn lại và các chi phí liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí sẵn sàng sử dụng. 

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: 

Tài sản thuê tài chính được khấu hao theo thời hạn thuê ghi trong hợp đồng cho thuê tài chính.


4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

Năm 2010 công ty chưa phát sinh nghiệp vụ này.


5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:



- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Năm 2010 công ty chưa phát sinh nghiệp vụ này.


6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc SX tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Các chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dở dang.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:


- Chi phí trả trước: Các khoản mục chi phí trả trước chỉ được ghi nhận khi chúng đảm bảo được tính hiện hữu của khoản mục chi phí và theo các quy định hiện hành của pháp luật.


- Chi phí khác: Các khoản mục chi phí khác được vốn hóa khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do việc sử dụng tài sản đó 

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
Chi phí trả trước của công ty bao gồm các khoản mục chi phí như: Chi phí công cụ, dụng cụ phân bổ dài kỳ, chi phí quản lý cho nhiều kỳ kinh doanh. Chi phí trả trước được phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Tiêu thức phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ được phân bổ theo thực tế của  SXKD. 

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
 Năm 2010 công ty chưa phát sinh nghiệp vụ này.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Được ghi nhận khi đơn vị xác định được chắc chắn sẽ phát sinh nghĩa vụ phải trả cho các quyền lợi đã thực nhận trong kỳ mà chưa đủ điều kiện để thanh toán. 


9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
Chi phí dự phòng chỉ được ghi nhận khi chúng đảm bảo được tính hiện hữu của khoản mục chi phí và theo các quy định hiện hành của pháp luật. 


10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:



 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: 


+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhân theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.



+ Thặng dư  vốn cổ phần: ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.



+ Vốn khác của chủ sở hữu: ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được tặng, biếu sau khi trừ khoản thuế phải nộp ( nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng biếu này. 


- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Năm 2010 công ty không phát sinh nghiệp vụ này.


- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ hoặc trong việc báo cáo các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo các tỷ giá hối đoái khác với tỷ giá hối đoái đã được ghi nhận ban đầu, hoặc đã được báo cáo trong báo cáo tài chính trước.


- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận thu được sau khi trừ thuế TNDN và trích lập các quỹ, bổ sung vốn theo quy định, phần lợi nhuận còn lại được chia cho các cổ đông trên cơ sở cổ phiếu mà cổ đông nắm dữ theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, phần còn lại để lại Công ty.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:


- Doanh thu bán hàng: 

Doanh thu bán hàng của công ty được ghi nhận trên cơ sở khối lương xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư và được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán mà không kể đến việc đã thu được tiền hay chưa


- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Các hoạt động tài chính khi có thu nhập và được các bên liên quan chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính không tính đến việc đã thu được tiền hay chưa


12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: 

Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại. Tuân thủ theo chuẩn mực "thuế thu nhập doanh nghiệp" do Bộ Tài Chính ban hành.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:


Thực hiện theo chuẩn mực số 10 " ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái ". Năm 2010 công ty chưa phát sinh nghiệp vụ này.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: ( áp dụng theo các chuẩn mực kế toán đã ban hành)
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

(Đơn vị tính:đồng)

	01- Tiền: 
	Cuối năm
	Đầu năm

	   - Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Tiền đang chuyển

                                             Cộng
	147.418
140.353.100
140.500.518
	    14.869.737
962.300.712
977.170.449

	02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn 

- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn   

- Đầu tư ngắn hạn khác
    - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	Cuối năm


	Đầu năm



	Cộng
	
	

	03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:
	Cuối năm
	Đầu năm

	   - Phải thu về cổ phần hoá

   - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

   - Phải thu khác

	 281.358.858
	   474.989.392

	Cộng 
	 281.358.858
	   474.989.392

	04- Hàng tồn kho:
	Cuối năm
	Đầu năm

	          - Hàng mua đang đi đường

          - Nguyên liệu, vật liệu 

          - Công cụ, dụng cụ 

          - Chi phí SX, KD dở dang

          - Thành phẩm 

    - Hàng hóa 

          - Hàng gửi đi bán

    - Hàng hoá kho bảo thuế

    - Hàng hoá bất động sản

                                  Cộng giá gốc hàng tồn kho

  
	295.998.691
53.982.040
6.161.815.794
6.511.796.525
	  308.145.384
    85.222.006
6.265.807.491
6.659.174.881


* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố 

   đảm bảo các khoản nợ phải trả.
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm.
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc

    hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
	05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:
	Cuối năm
	Đầu năm

	   - Thuế thu nhập cá nhân 
   - Các khoản khác phải thu Nhà nước
                                   Cộng
	      
	

	06- Phải thu dài hạn nội bộ:
    - Cho vay dài hạn nội bộ

    - Phải thu dài hạn nội bộ khác
	
	

	                                  Cộng
	
	

	07- Phải thu dài hạn khác:
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Các khoản tiền nhận uỷ thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác   
	    
	

	                                  Cộng
	    
	


	 11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Tổng số chi phí XDCB dở dang:
	
	     

	Trong đó (Những công trình lớn)
	
	


12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:
	Khoản mục
	Số

đầu năm
	Tăng

trong năm
	Giảm

trong năm
	Số

cuối năm

	  Nguyên giá bất động sản đầu tư
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất 

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	  Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất 

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	  Giá trị còn lại của bất động sản

   đầu tư
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất 

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	


  * Thuyết minh số liệu và giải trình khác.
	13- Đầu tư dài hạn khác:

       - Đầu tư vào Công ty con
       - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
       - Đầu tư dài hạn khác
       
	Cuối năm
	Đầu năm

	                                               Cộng
	
	

	14- Chi phí trả trước dài hạn:
	Cuối năm 
	Đầu năm

	- Thương hiệu Lilama
	       
	   78.000.000

	- Chi phí công cụ dụng cụ 
- Chi phí tư vấn phòng thí nghiệm
- Chi phí bảo hiểm TS thuê TC 
	         8.971.682
       13.335.951
	   21.366.262
   26.671.900

	                                             Cộng
	22.307.633
	 126.038.162

	 15- Vay và nợ ngắn hạn:
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Vay ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả


	14.469.920.788
1.017.184.256
	  9.004.653.485
  1.000.360.256

	                                             Cộng
	15.487.105.044
	10.005.013.741

	16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	     497.306.542
     260.729.085
       
	  2.705.463.121
     982.989.113
       29.186.805
    

	                              Cộng
	    
758.035.627
	3.717.639.039

	17- Chi phí phải trả: 
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Chi phí đã ghi nhận doanh thu
- Chi phí khác
	
	      14.724.126

	                                               Cộng
	
	      14.724.126

	                  18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:
	Cuối năm
	Đầu năm

	    - Tài sản thừa chờ giải quyết

    - Kinh phí công đoàn

    - Bảo hiểm xã hội

    - Bảo hiểm y tế

    - Bảo hiểm thất nghiệp
    - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

    - Các khoản phải trả, phải nộp khác

                                               Cộng
	88.103.321    
    623.784.463
       30.064.028
4.336.439.900
5.078.391.712
	    326.554.220
    258.504.347
11.511.245.359
12.096.303.926

	                  19- Phải trả dài hạn nội bộ:
	Cuối năm
	Đầu năm

	    - Vay dài hạn nội bộ

    - Phải trả dài hạn nội bộ khác                  

                                               Cộng
	
	

	 20- Vay và nợ dài hạn:
	Cuối năm
	Đầu năm

	   a - Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

- Vay TCTLMVN
- Trái phiếu phát hành

   b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác
	 2.619.836.000
  2.619.836.000
     536.234.072
     536.234.072

	  8.972.380.000
  8.972.380.000
  1.570.242.328
  1.570.242.328

	                                        Cộng
	  3.156.070.072
	10.542.622.328


     c- Các khoản nợ thuê tài chính

	
	Năm nay
	Năm trước  

	Thời hạn
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền

lãi thuê
	Trả nợ

gốc
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê
	Trả nợ

gốc

	Từ 1 năm trở xuống
	
	
	
	
	
	

	Trên 1 năm đến 5 năm
	1.314.196.372
	297.012.116
	1.017.184.256
	1.436.755.595
	393.459.296
	1.043.296.299

	Trên 5 năm
	
	
	
	
	
	


 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
 a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

	
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

    khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

    khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

   khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
	
	

	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

   đã được ghi nhận từ các năm trước
	
	

	 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
	
	


	
	b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	Cuối năm
	Đầu năm 

	
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	


22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Chênh lệch tỷ giá
	Quỹ dầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	lợi nhuận chưa phân phối
	Cộng

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm trước

-Tăng vốn trong năm trước

-Lãi trong năm tước

-Tăng khác

-Giảm vốn trong năm trước

-Lỗ trong năm trước

-Giảm khác
	13.500.000.000


	1.165.180.000


	12.959.850
	700.575.783

1.151.737.877
	156.315.455


	3.895.738.723

2.416.501.622

2.822.745.242
	19.261.494.506

2.416.501.622

1.321.013.182

2.822.745.242

	Số dư cuối năm trước
	13.500.000.000
	1.165.180.000
	12.959.850
	1.852.313.660
	156.315.455
	3.489.495.103
	20.176.264.068

	Số dư đầu năm nay
	13.500.000.000
	1.165.180.000
	12.959.850
	1.852.313.660
	156.315.455
	3.489.495.103
	20.176.264.068

	-Tăng vốn trong năm nay

-Lãi trong năm nay
-Tăng khác

-Giảm vốn trong năm nay

-Lỗ trong  năm nay

-Giảm khác
	
	
	      12.959.850
	           483.300.324
	120.825.081
	2.491.989.882
2.398.275.567
	2.491.989.882
604.125.405
2.411.235.417

	Số dư cuối năm nay
	13.500.000.000
	1.165.180.000
	
	        2.335.613.984
	           277.140.536
	        3.583.209.418
	20.861.143.938


	  b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Cuối năm
	Đầu năm

	  - Vốn góp của Nhà nước

  - Vốn góp của các cổ đông

	        6.999.750.000
        6.500.250.000
	6.999.750.000
6.500.250.000



	                                               Cộng
	      13.500.000.000
	13.500.000.000


* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
* Số lượng cổ phiếu quỹ.
	c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
	Năm nay
	Năm trước

	     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

     + Vốn góp đầu năm

     + Vốn góp tăng trong năm

     + Vốn góp giảm trong năm

     + Vốn góp cuối năm
     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia
	13.500.000.000              
13.500.000.000
13.500.000.000
	    13.500.000.000

13.500.000.000

    13.500.000.000

      

	
	
	

	
	
	


d- Cổ tức







       Năm nay
       Năm trước
      - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
                         
  1.552.500.000
        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

                        
  1.552.500.000
        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

                        
     
      - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận.
	 đ- Cổ phiếu
	Cuối năm
	Đầu năm

	      - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

      - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

        + Cổ phiếu phổ thông

        + Cổ phiếu ưu đãi

      - Số lượng cổ phiếu được mua lại 

        + Cổ phiếu phổ thông

        + Cổ phiếu ưu đãi

       - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

         + Cổ phiếu phổ thông

         + Cổ phiếu ưu đãi 
	1.350.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
	 1.350.000
 1.350.000
 1.350.000
1.350.000
1.350.000


* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :10.000. đồng.

e-  Các quỹ của doanh nghiệp: 




       Cuối năm       Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển



                         2.335.613.984   1.852.313.660     
- Quỹ dự phòng tài chính 



                            277.140.536      156.315.455                      
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu




     

       
      - Quỹ khen thưởng, phúc lợi



                                          143.807.435     
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:


-  Nh»m ®Çu t­ më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt nghiÖp cho c«ng nh©n viªn..


-  Dù phßng rñi ro, tæn thÊt thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n do thiªn tai, dÞch ho¹, ho¶ ho¹n vµ nh÷ng rñi ro trong kinh doanh.

 
- Chi c¸c ho¹t ®éng phóc lîi x· héi, thÓ thao, v¨n ho¸, phóc lîi c«ng céng cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp.
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.
	23- Nguồn kinh phí
	Năm nay
	Năm trước

	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
	
	

	- Chi sự nghiệp
	
	

	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
	
	


	24- Tài sản thuê ngoài
	Cuối năm
	Đầu năm

	(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

      - TSCĐ thuê ngoài

      - Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

      - Từ 1 năm trở xuống

      - Trên 1 năm đến 5 năm

      - Trên 5 năm
	
	


VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 

        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                                    
 (Đơn vị tính: đồng) 

	
	Năm nay
	Năm trước

	25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

        Trong đó:

      - Doanh thu bán hàng

      - Doanh thu cung cấp dịch vụ
	43.501.067.183

	49.315.291.479


	      - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;


	43.501.067.183

	  49.315.291.479

	26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

    Trong đó:

     - Chiết khấu thương mại

     - Giảm giá hàng bán

           - Hàng bán bị trả lại

           - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)

           - Thuế tiêu thụ đặc biệt 

           - Thuế xuất khẩu 

27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)

      Trong đó:   

           - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa

           - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ                                                         
	43.501.067.183

	49.315.291.479


	28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)
	Năm nay
	Nămtrước

	- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 

   BĐS đầu tư đã bán

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

      - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	33.371.914.323
	39.898.713.849


	                                         Cộng
	33.371.914.323
	39.898.713.849

	29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
	Năm nay
	Năm trước

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 

- Lãi bán trả chậm

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

                                              Cộng
	   30.867.722
   18.761.941
     2.948.909
     1.714.990   
   54.293.562
	    36.128.157
36.128.157

	30- Chi phí tài chính (Mã số 22)
	Năm nay
	Năm trước

	- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ bán ngoại tệ

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Chi phí tài chính khác
	2.409.283.540
           
	1.772.905.130


	                                         Cộng
	2.409.283.540
	1.772.905.130

	
	31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
	Năm nay
	Năm trước

	
	-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
	830.663.294
	897.410.380

	
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm   trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
	
	

	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
	830.663.294
	897.410.380

	
	32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)
	Năm nay
	Năm trước

	
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
	
	

	
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	

	
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	
	

	
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng 
	
	

	
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	

	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	
	

	33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
	Năm nay
	Năm trước

	    - Chi phí nguyên liệu, vật liệu

    - Chi phí nhân công

    - Chi phí khấu hao tài sản cố định

    - Chi phí dịch vụ mua ngoài

    - Chi phí khác bằng tiền
	11.595.903.018
12.316.910.997

3.493.906.404

2.976.048.922

2.818.907.091
	14.233.172.940
15.271.682.301

3.832.113.159

2.292.365.288

3.084.723.898

	                                         Cộng
	33.201.676.432
	38.714.057.586


VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 

         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                                                   (Đơn vị tính: đồng) 
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển 

      tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	
	
	Năm nay
	Năm trước

	a-
	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: 

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
	
	

	b-
	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

-  Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý  trong kỳ. 
	
	

	c-
	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
	
	


VIII- Những thông tin khác.

1-  Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

2-  Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
3- Thông tin về các bên liên quan.

4- trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2)

5- Thông tin so sánh ( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6- Thông tin về hoạt động liên tục
7- Những thông tin khác.
	


	
	                 Lập, ngày 31  tháng 12  năm 2010

	Người lập biểu
	                 Kế toán trưởng
	         Tổng Giám đốc

	  (Ký, họ tên)
	                   (Ký, họ tên)
	    (Ký, họ tên, đóng dấu)


